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TỜ TRÌNH

 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 đã bắt đầu triển khai vào thực tế từ năm 2022. 
Tuy nhiên, qua một năm triển khai thực hiện đã phát sinh một số vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp tình hình thực tế:

(i) Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND từ Nghị quyết chính sách đặc thù của tỉnh (kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 100% ngân sách tỉnh) trở thành Nghị quyết Chi tiết điều, khoản, điểm cụ thể hóa Điều 12 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (trong đó có quy định cơ chế lồng ghép nguồn ngân sách trung ương tối đa không quá 50% tổng kinh phí hỗ trợ).

(ii) Đối với giống mới, cây trồng: Hiện nay để đi tắt đón đầu công nghệ, chiếm lĩnh thị trường, một số doanh nghiệp đã nhận chuyển giao kết quả khảo nghiệm (mua bản quyền). Tuy nhiên, Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND chỉ quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp tự khảo nghiệm mà chưa có quy định điều chỉnh tình huống mới này. 

(iii) Đối với sản xuất giống cây trồng, vật nuôi (đã được phép lưu hành) ứng dụng công nghệ cao: Chính sách chỉ hỗ trợ các giống cây trồng, vật nuôi đặc thù. Tuy nhiên, để phục vụ hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, cần thiết phải bổ sung một số giống cây trồng ngoài danh mục đặc thù nhưng đảm bảo có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu (ít sử dụng nước và thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh). 

(iii) Công nghệ cao trong nông nghiệp luôn được nghiên cứu phát triển thường xuyên liên tục, nên chính sách chỉ chọn Quy trình công nghệ cao trồng trong giá thể, khí canh, thủy canh làm điều kiện hỗ trợ. Tuy nhiên, qua nắm bắt thực tế và tham khảo một số tỉnh, cho thấy trình độ công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện nay chưa đủ khả năng thực hiện Quy trình công nghệ cao trồng trong giá thể, khí canh, thủy canh đối với một số loài cây ăn quả lâu năm. Đặc biệt để kịp thời hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu trồng nho ứng dụng công nghệ cao phục chế biến, tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu. Do đó, cần thiết bổ sung  thêm nhóm Quy trình sản xuất theo công nghệ cao trồng trên đất để làm cơ sở pháp lý hỗ trợ cho các dự án trồng cây ăn quả lâu năm ứng dụng công nghệ cao.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết để khắc phục một số bất cập nêu trên. Đây là cơ sở pháp lý hết sức cần thiết để Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy và thực hiện hiệu quả đồng thời đa mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng hiện đại ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới bền vững đến năm 2030.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích
Kịp thời thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện hiệu quả đồng thời các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016) theo hướng hiện đại (đặc biệt là đi tăt đón đầu công nghệ mới và kịp thời hỗ trợ phát triển cây nho công nghệ cao phục vụ xuất khẩu theo mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021) và xây dựng nông thôn mới bền vững đến năm 2030 (Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022). 
2. Quan điểm chỉ đạo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa điều khoản điểm Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm cơ sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả đồng thời các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng hiện đại và xây dựng nông thôn mới bền vững đến năm 2030.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, địa phương rà soát các vướng mắc được quy định tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bám sát Điều 12 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra và nhu cầu thực tiễn phát triển nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Quá trình soạn thảo, đã tổ chức lấy ý kiến các các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, một số doanh nghiệp, HTX tiêu biểu và đăng tải hồ sơ dự thảo trên trang điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đến nay, hồ sơ dự thảo đã được hoàn thiện theo góp ý của các Sở, ban, ngành, địa phương và theo Báo cáo thẩm định số ......./BC-STP ngày    /   /2023 của Sở Tư pháp, trong đó khẳng định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
IV. VỀ BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT: 02 điều, gồm:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Quy định) ban hành kèm theo Điều 1 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI:
1. Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 3 của Quy định như sau:

“b) Điều kiện hỗ trợ: Chủ thể kinh tế thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng,... phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Hội đồng khoa học của tỉnh thẩm định.” 
Lý do đề xuất: Điều chỉnh cụ từ “doanh nghiệp” thành “chủ thể kinh tế” để đồng bộ với điểm a, khoản 1, Điều 3 của Quy định này.
2. Bổ sung vào điểm b, khoản 2, Điều 3 của Quy định như sau:

“- Dự án sản xuất khảo nghiệm giống mới, cây trồng mới chưa nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ nguồn ngân sách nhà nước.”

Lý do đề xuất: Bổ sung nội dung này để tránh trường hợp một kết quả khảo nghiệm của một chủ sở hữu khi chuyển giao cho nhiều chủ thể và ngân sách nhà nước phải chi trả cho nhiều chủ thể.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, Điều 3 của Quy định như sau:

“b) Điều kiện hỗ trợ: Được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản xác định dự án sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực, đặc thù của tỉnh đã được phép lưu hành; trong quy trình sản xuất có ứng dụng một trong các công nghệ sau: công nghệ sinh học tổng hợp, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ vi sinh thế hệ mới, công nghệ nhân nuôi mô tế bào chất lượng cao quy mô công nghiệp, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng, kích dục tố thủy sản thế hệ mới đạt tiêu chuẩn quốc tế.” 

Lý do đề xuất: Quy định tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND chỉ mới hỗ trợ các giống cây trồng, vật nuôi “đặc thù” của tỉnh. Cần thiết phải bổ sung các loại giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản “chủ lực” đã được phép lưu hành, ứng dụng công nghệ cao có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu (ít sử dụng nước) và đang được nuôi, trồng hiệu quả để phục vụ hiệu quả mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo phạm vi hỗ trợ theo tiêu đề của chính sách này “3.Hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực của tỉnh (đã được phép lưu hành) ứng dụng công nghệ cao”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Điều 3 của Quy định như sau: 

“b) Điều kiện hỗ trợ: Dự án được Hội đồng thẩm định cấp huyện nghiệm thu xác định đảm bảo các điều kiện có trồng các loại cây nho, táo, bưởi da xanh, hành, tỏi, măng tây, nha đam, rau, đậu các loại, dâu tây, dưa lưới, dưa lê, dưa leo, bí đậu, hoa; có Quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được trồng trong nhà kính hoặc nhà màng; có hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân điều khiển tự động hoặc bán tự động; có diện tích đầu tư tối thiểu 500 m2/dự án đối với cây hàng năm và có diện tích tối thiểu 2.000 m2/dự án đối với cây lâu năm”

Lý do đề xuất: 
- Bổ sung cây “bưởi da xanh” vì  hiện nay bưởi da xanh được trồng nhiều nơi trong tỉnh ta và đặc biệt là bưởi da xanh Phước Bình hiện nay đã khẳng định tính thích nghi, tính hiệu quả, được thị trường ưu chuộng có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu (ít sử dụng nước). 
- Để kịp thời hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh, đặc biệt trồng nho ứng dụng công nghệ cao phục chế biến, tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu theo Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã vận động được một số dự án đầu tư trồng nho công nghệ cao. Tuy nhiên, qua công tác khảo sát, nắm bắt thực tế cho thấy trình độ công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện nay chỉ mới có quy trình canh tác trên đất ứng dụng công nghệ cao đối cây ăn quả lâu năm. Do đó,cần bỏ giới hạn “(khí canh, thủy canh và trồng trên giá thể)”để có cơ sở pháp lý hỗ trợ cho các dự án trồng cây ăn quả lâu năm trồng trên đất ứng dụng công nghệ cao, với quy mô diện tích tối thiểu 2.000 m2/dự án (giữ nguyên quy mô diện tích tối thiểu 500 m2 /dự án cây hàng năm).
5. Sửa đổi khoản 1, Điều 4 của Quy định như sau: 

“1. Kinh phí hỗ trợ: 50% kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 50% kinh phí sự nghiệp ngân sách địa phương”.  
Lý do đề xuất: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 “nguồn ngân sách trung ương tối đa không quá 50% tổng kinh phí hỗ trợ”. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUÂT
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy hồ sơ dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030” đã đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại kỳ hợp giữa năm 2023; hiệu lực thi hành của Nghị quyết sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành. 
Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.  
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết và các hồ sơ liên quan)
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